
 

CÔNG TY TNHH 
ABC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​
------------------------------------- 

  
  

DANH SÁCH CHỦ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP 
 

Kính gửi:………………….. 
 
Tên doanh nghiệp:……………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………. 

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:…………………….Chức vụ:………………………….. 

1. Các đơn vị trực thuộc 

1.1. Tên đơn vị trực thuộc: 

Mã số đơn vị trực thuộc: 
………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở đơn vị trực thuộc: 
………………………………………………………… 

Người đứng đầu đơn vị trực thuộc: …………………………………………………….. 

1.2. Tên đơn vị trực thuộc: 

Mã số đơn vị trực thuộc: 
………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở đơn vị trực thuộc: 
………………………………………………………… 

Người đứng đầu đơn vị trực thuộc: …………………………………………………….. 

2. Danh sách chủ nợ của doanh nghiệp 

Hiện tại, doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán các khoản nợ lương và khoản 
nợ khác cho người lao động và chủ nợ. Nay, doanh nghiệp xin kê khai chi tiết danh 
sách chủ nợ để yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp cụ thể như sau: 

 

Loại nợ Tên chủ 
nợ 

Địa chỉ 
chủ nợ 

Số 
nợ 

Ngân hàng 
mà chủ nợ 

có tài 
khoản 

Tình trạng khoản nợ 
(Ghi rõ các khoản nợ đến hạn 
có bảo đảm và không có bảo 
đảm; các khoản nợ chưa đến 



hạn có bảo đảm và không có 
bảo đảm) 

Khoản nợ 
lương, trợ cấp 
thôi việc, bảo 
hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế 
đối với người 
lao động, 
quyền lợi khác 
theo hợp đồng 
lao động và 
thỏa ước lao 
động tập thể 
đã ký kết 

........ ........ ........ ........ ........ 

Nghĩa vụ tài 
chính đối với 
Nhà nước 

........ ........ ........ ........ ........ 

Nợ cá nhân ........ ........ ........ ........ ........ 

Nợ tổ chức ........ ........ ........ ........ ........ 
Nợ phát hành 
trái phiếu      

Ngân hàng ........ ........ ........ ........ ........ 

  
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai. 
  

  
Người lập biểu 

  
  
  
  
  
  
  

........ 

........, ........ 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  
  
  
  
  

........ 
  
  

  
  
  
 


